
Trường THCS TAM ĐÔNG 1 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Giáo viên N.Dung 

 (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

  Anh - 9A3  Anh - 9C3  

  Anh - 9A3  Anh - 9C3  

      



Trường THCS TAM ĐÔNG 1 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Giáo viên Hằng (A) 

 (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

    Anh - 9C2  

    Anh - 9C2  

    Anh - 9A1  

    Anh - 9A1  

      



Trường THCS TAM ĐÔNG 1 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Giáo viên Hoa (A) 

 (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHCN - 9B1    Anh - 9B1  

    Anh - 9B1  

Anh - 9B2      

Anh - 9B2      

      



Trường THCS TAM ĐÔNG 1 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Giáo viên Liễu 

 (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

  Anh - 9B4    

  Anh - 9B4    

  Anh - 9B3    

  Anh - 9B3    

      



Trường THCS TAM ĐÔNG 1 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Giáo viên Nghi 

 (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

    Anh - 9B5  

    Anh - 9B5  

      



Trường THCS TAM ĐÔNG 1 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Giáo viên Nhung 

 (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Anh - 9A2      

Anh - 9A2      

    Anh - 9C1  

    Anh - 9C1  

      



Trường THCS TAM ĐÔNG 1 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Giáo viên Uyên 

 (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

SHCN - 9A3      

      

      



Trường THCS TAM ĐÔNG 1 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Giáo viên Giang (H) 

 (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



Trường THCS TAM ĐÔNG 1 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Giáo viên Cường (L) 

 (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHCN - 9A1      

      

      

      

      



Trường THCS TAM ĐÔNG 1 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Giáo viên Hạnh (T) 

 (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

    Toán - 9A2  

    Toán - 9A2  

  Toán - 9A2    

  Toán - 9A2    

      



Trường THCS TAM ĐÔNG 1 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Giáo viên Thanh 

 (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHCN - 9C2  Toán - 9A3    

Toán - 9C2  Toán - 9A3    

Toán - 9C2  Toán - 9C2  Toán - 9A3  

  Toán - 9C2  Toán - 9A3  

      



Trường THCS TAM ĐÔNG 1 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Giáo viên Thoa 

 (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHCN - 9B4  Toán - 9C3    

Toán - 9B4  Toán - 9C3  Toán - 9C3  

Toán - 9B4    Toán - 9B4  

Toán - 9C3    Toán - 9B4  

      



Trường THCS TAM ĐÔNG 1 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Giáo viên Trang (T) 

 (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

  Toán - 9B1  Toán - 9B3  

Toán - 9B1  Toán - 9B1  Toán - 9B3  

Toán - 9B3    Toán - 9B1  

Toán - 9B3      

      



Trường THCS TAM ĐÔNG 1 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Giáo viên Tuyền 

 (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHCN - 9B5  Toán - 9B5  Toán - 9B2  

Toán - 9B5  Toán - 9B5  Toán - 9B2  

Toán - 9B5  Toán - 9B2    

  Toán - 9B2    

      



Trường THCS TAM ĐÔNG 1 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Giáo viên Cúc 

 (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

  Văn - 9C2  Văn - 9C3  

Văn - 9C3  Văn - 9C2    

Văn - 9C3  Văn - 9C3  Văn - 9C2  

Văn - 9C2  Văn - 9C3  Văn - 9C2  

      



Trường THCS TAM ĐÔNG 1 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Giáo viên Giang (HT) 

 (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

    Văn - 9A1  

Văn - 9A1    Văn - 9A1  

  Văn - 9A1    

  Văn - 9A1    

      



Trường THCS TAM ĐÔNG 1 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Giáo viên Hằng (V) 

 (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHCN - 9B3  Văn - 9B3  Văn - 9B5  

Văn - 9B3  Văn - 9B3  Văn - 9B5  

  Văn - 9B5  Văn - 9B3  

Văn - 9B5  Văn - 9B5  Văn - 9B3  

      



Trường THCS TAM ĐÔNG 1 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Giáo viên Oanh (V) 

 (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHCN - 9B2  Văn - 9B2  Văn - 9B4  

Văn - 9B2  Văn - 9B2  Văn - 9B4  

  Văn - 9B4  Văn - 9B2  

Văn - 9B4  Văn - 9B4  Văn - 9B2  

      



Trường THCS TAM ĐÔNG 1 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Giáo viên Cường (TD) 

 (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHCN - 9C3      

      

      

      

      



Trường THCS TAM ĐÔNG 1 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Giáo viên Hoa (T) 

 (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHCN - 9C1  Toán - 9A1  Toán - 9C1  

Toán - 9C1  Toán - 9A1  Toán - 9C1  

Toán - 9A1      

Toán - 9A1  Toán - 9C1    

      



Trường THCS TAM ĐÔNG 1 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Giáo viên Trúc (V) 

 (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - 9A3  Văn - 9A2  Văn - 9A3  

Văn - 9A3  Văn - 9A2  Văn - 9A3  

Văn - 9B1  Văn - 9B1  Văn - 9A2  

Văn - 9B1  Văn - 9B1  Văn - 9A2  

Văn - 9A2  Văn - 9A3  Văn - 9B1  



Trường THCS TAM ĐÔNG 1 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 8 

Giáo viên Đều 

 (Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2023) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

  Văn - 9C1    

  Văn - 9C1    

Văn - 9C1  Văn - 9C1    

Văn - 9C1      

      


